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A. NỘI DUNG ÔN TẬP 
1. Lực là gì? Biểu diễn lực
2. Biến dạng của lò xo
3. Trọng lượng, lực hấp dẫn
4. Lực ma sát, lực cản của nước
B. BÀI TẬP
I. TRẮC NGHIỆM
Câu 1: Phát biểu nào sau đây là không đúng?
A. Lực chỉ có tác dụng làm vật biến đổi chuyển động.
B. Tác dụng đẩy, kéo của vật này lên vật khác gọi là lực.
C. Lực được phân thành: lực không tiếp xúc và lực tiếp xúc.
D. Lực có thể vừa làm cho vật biến dạng vừa làm cho vật biến đổi chuyển động.
Câu 2: Chọn từ thích hợp điền vào chỗ trống: Khi lực sĩ bắt đầu ném một quả tạ, lực sĩ đã tác dụng vào quả tạ một ………
A. Lực nâng		B. Lực kéo		C. Lực uốn		D. Lực đẩy
Câu 3: Trong các trường hợp sau đây, trường hợp nào xuất hiện lực tiếp xúc?
A. Hai thanh nam châm hút nhau.			B. Hai thanh nam châm đẩy nhau.
C. Mặt Trăng quay quanh Trái Đất.		D. Mẹ em ấn nút công tắc bật đèn.
Câu 4: Việc làm nào dưới đây không cần dùng tới lực?
A. Cầm bút viết bài				B. Chơi nhảy dây
C. Bế em bé					D. Đọc một trang sách
Câu 5: Chọn từ thích hợp điền vào chỗ trống: Lực của lực sĩ cử tạ tác dụng lên quả tạ, đưa quả tạ lên cao là một ….
A. Lực kéo		B. Lực nâng		C. Lực đẩy		D. Lực nén
Câu 6: Quả bóng đang bay tới cầu gôn thì bị thủ môn bắt được. Lực của người thủ môn đã làm quả bóng bị ….
A. biến dạng.						B. thay đổi chuyển động.
C. biến dạng và thay đổi chuyển động.		D. dừng lại.
Câu 7: Sợi dây kéo co của hai đội giữ nguyên vị trí vì
[image: Bài tập trắc nghiệm Biểu diễn lực có đáp án - Khoa học tự nhiên lớp 6 Kết nối tri thức]
A. Lực kéo của đội 1 tác dụng vào dây cân bằng với lực của dây tác dụng vào tay đội 1.
B. Lực kéo của đội 2 tác dụng vào sợi dây cân bằng với lực kéo của đội 1 tác dụng vào sợi dây.
C. Lực kéo của đội 2 tác dụng vào sợi dây cân bằng với lực dây tác dụng vào tay đội 1.
D. Lực kéo của đội 1 tác dụng vào dây cân bằng với lực của dây tác dụng vào tay đội 2.
Câu 8: Đơn vị nào sau đây là đơn vị của lực?
A. Kilôgam (kg).	B. Centimét (cm).		C. Niuton (N).		D. Lít (L).
Câu 9: Trong các trường hợp sau đây, trường hợp nào xuất hiện lực không tiếp xúc?
A. Em bé đẩy cho chiếc xe đồ chơi rơi xuống đất.
B. Gió thổi làm thuyền chuyển động.
C. Cầu thủ đá quả bóng bay vào gôn.
D. Quả táo rơi từ trên cây xuống.
Câu 10: Muốn biểu diễn một vectơ lực chúng ta cần phải biết các yếu tố
A. hướng của lực.					B. điểm đặt, phương, chiều của lực.
C. điểm đặt, phương, độ lớn của lực.		D. điểm đặt, phương, chiều và độ lớn của lực.
Câu 11: Quả táo bị rơi xuống đất do chịu tác dụng của lực có đặc điểm
A. phương thẳng đứng, chiều từ dưới lên trên.
B. phương thẳng đứng, chiều từ trên xuống dưới.
C. phương nằm ngang, chiều từ trái sang phải.
D. phương nằm ngang, chiều từ trên xuống dưới.
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A. Điểm đặt tại mép vật, phương hợp với phương nằm ngang một góc 600, chiều từ dưới lên trên, độ lớn 3 N.
B. Điểm đặt tại mép vật, phương hợp với phương thẳng đứng một góc 600, chiều từ dưới lên trên, độ lớn 3 N.
C. Điểm đặt tại mép vật, phương hợp với phương thẳng đứng một góc 600, chiều từ trên xuống dưới, độ lớn 3 N.
D. Điểm đặt tại mép vật, phương hợp với phương nằm ngang một góc 600, chiều từ trên xuống dưới, độ lớn 3 N.
Câu 13: Sắp xếp các độ lớn của lực trong các trường hợp sau đây theo thứ tự tăng dần?
1: Lực của ngón tay tác dụng vào nút bấm bút bi
2: Lực của tay người bắn cung tác dụng lên dây cung
3: Lực của tay lực sĩ tác dụng lên quả tạ
4: Lực của tay tác dụng để đẩy nôi em bé
A. 1 → 2 → 3 → 4			B. 3 → 2 → 1 → 4
C. 1 → 2 → 4 → 3			D. 4 → 3 → 2 → 1
Câu 14: Trong các trường hợp sau đây, trường hợp nào lực có phương nằm ngang chiều từ trái sang phải?
A. Hạt mưa rơi
B. Hai đội thi kéo co, đội bên phải tác dụng lực vào dây rất mạnh.
C. Quả bóng bay đang bay lên bầu trời.
D. Mẹ em mở cánh cửa sổ.
Câu 15: Lò xo không bị biến dạng khi:
A. dùng tay kéo dãn lò xo			B. dùng tay ép chặt lò xo
C. kéo dãn hoặc ép chặt lò xo		D. dùng tay nâng lò xo lên
Câu 16: Chọn từ thích hợp điền vào chỗ trống: Khi chiếc lò xo bị tay ta tác dụng và có chiều dài ngắn hơn so với chiều dài ban đầu của nó, thì khi đó lò xo chịu tác dụng của ………
A. Lực nâng		B. Lực kéo		C. Lực nén		D. Lực đẩy
Câu 17: Khi treo một quả nặng vào đầu dưới của một lò xo thì chiều dài lò xo là 93 cm. Biết độ biến dạng của lò xo khi đó là 5 cm. Hỏi chiều dài tự nhiên của lò xo là bao nhiêu?
A. 100 cm 		B. 96 cm		C. 94 cm		D. 98 cm
Câu 18: Treo hai lò xo giống hệt nhau theo phương thẳng đứng gắn vật m1 và m2 (m2 > m1) lần lượt vào mỗi lò xo thì
A. Lò xo treo vật m2 dãn nhiều hơn lò xo treo vật m1.
B. Lò xo treo vật m1 dãn nhiều hơn lò xo treo vật m2.
C. Lò xo treo vật m1 dãn bằng lò xo treo vật m2.
D. Lò xo treo vật m2 dãn ít hơn lò xo treo vật m1.
Câu 19: Lực nào trong các lực dưới đây không phải là lực đàn hồi?
A. Lực mà lò xo bút bi tác dụng vào ngòi bút. 
B. Lực nâng tác dụng vào cánh máy bay khi máy bay chuyển động.
C. Lực của giảm xóc xe máy tác dụng vào khung xe máy. 
D. Lực của quả bóng tác dụng vào tường khi quả bóng va chạm với tường.
[image: C:\Users\Tin hoc Nhat Anh\Pictures\Screenshots\Screenshot (218) 1.png]Câu 20: Lần lượt treo vào một lò xo các vật có khối lượng m1, m2, m3 thì lò xo dãn ra như hình vẽ. Hãy so sánh các khối lượng m1, m2, m3.
A. m1 > m2 > m3				
B. m1 = m2 = m3
C. m1 < m2 < m3				
D. m2 > m1 > m3
Câu 21: Thả rơi quả bóng từ độ cao 3m xuống mặt đất thì quả bóng chịu tác dụng của những lực nào?
A. Chỉ chịu lực hút của Trái Đất.	
B. Chịu lực hút của Trái Đất và lực cản của không khí.
C. Chịu lực hút của Trái Đất và lực cản của nước.
D. Chỉ chịu lực cản của không khí.
Câu 22: Một học sinh có khối lượng 10,5 kg thì có trọng lượng tương ứng là bao nhiêu?
A. 1,05N.			B. 1050N.		C. 105N.			D. 10,5N.
Câu 23: Trong các trường hợp sau đây, trường hợp nào xảy ra do trọng lực tác dụng lên vật?
A. Người công nhân đang đẩy thùng hàng.	B. Quả dừa rơi từ trên cây xuống.
C. Cành cây đung đưa trước gió.			D. Em bé đang đi xe đạp.
Câu 24: Một vật có khối lượng 500g, trọng lượng của nó là:
A. 5000N		B. 50N		C. 500N		D. 5N
Câu 25: Một quyển sách nằm yên trên mặt bàn, lực hấp dẫn do Trái Đất tác dụng vào quyển sách có độ lớn
A. Bằng trọng lượng của quyển sách.	B. Nhỏ hơn trọng lượng của quyển sách.
C. Lớn hơn trọng lượng của quyển sách	D. Bằng 0.
Câu 26: Chọn phát biểu đúng. Lực ma sát nghỉ xuất hiện khi nào?
A. Chiếc ô tô đang đứng yên ở mặt đường dốc nghiêng.	
B. Quả bóng lăn trên sân bóng.
C. Vận động viên đang trượt trên tuyết.
D. Xe đạp đang đi trên đường.
Câu 27: Lực xuất hiện trong trường hợp nào sau đây là lực ma sát trượt?
A. Một vận động viên đang trượt tuyết.		B. Cầu thủ đang đá quả bóng trên sân.
C. Em bé đang chạy trên sân.			D. Một vật đang rơi từ một độ cao.
Câu 28: Mặt lốp ô tô, xe máy, xe đạp có khía rãnh để:
A. tăng ma sát		B. giảm ma sát	
C. tăng quán tính		D. giảm quán tính
Câu 29: Khi ta cần bút để viết, lực nào giúp chiếc bút không trượt khỏi tay?
A. lực hút của trái đất	B. lực ma sát trượt	C. lực ma sát nghỉ		D. cả 3 lực trên
Câu 30: Tại sao phanh gấp, lốp xe ô tô để lại một vệt đen dài trên đường nhựa?
A. do ma sát giữa lốp xe mà mặt đường lớn
B. do lực hút của mặt đường
C. do ma sát giữa lốp xe và mặt đường lớn làm cho cao su nóng lên, mềm ra và dính vào mặt đường
D. do cao su nóng lên 
Câu 31: Trong dây chuyền sản xuất của nhiều nhà máy, các sản phẩm như: bao xi măng, các linh kiện, … di chuyển cùng với băng truyền nhờ lực ma sát nào?
A. lực ma sát trượt		B. lực ma sát nghỉ
C. lực ma sát lăn		D. cả ba đáp án trên đều đúng
Câu 32: Trong các trường hợp sau, trường hợp nào chịu lực cản của không khí lớn nhất?
A. Thả tờ giấy phẳng xuống đất từ độ cao 2m.
B. Thả tờ giấy vo tròn xuống đất từ độ cao 2m.
C. Gập tờ giấy thành hình cái thuyền rồi thả xuống đất từ độ cao 2m.
D. Gập tờ giấy thành hình cái máy bay rồi thả xuống đất từ độ cao 2m.
Câu 33:  Tại sao đi lại trên mặt đất dễ dàng hơn khi đi lại dưới nước?
A. Vì khi đi dưới nước chịu cả lực cản của nước và không khí.
B. Vì lực cản của nước lớn hơn lực cản của không khí.
C. Vì khi ở dưới nước ta bị Trái Đất hút nhiều hơn.
D. Vì không khí chuyển động còn nước thì đứng yên.
Câu 34: Tại sao tàu ngầm lại có tốc độ nhỏ hơn máy bay?
A. tàu ngầm to hơn máy bay		B. tàu ngầm chịu lực cản của nước
C. tàu ngầm nặng hơn máy bay		D. Cả 3 đáp án trên
Câu 35: Trong các trường hợp sau, trường hợp nào chịu lực cản của không khí nhỏ nhất?
A. Người đạp xe giữ lưng thẳng khi đi.	B. Người đạp xe cúi gập người xuống khi đi.
C. Người đạp xe khum lưng khi đi.	D. Người đạp xe nghiêng người sang phải khi đi.
Câu 36: Độ lớn lực cản phụ thuộc vào
A. thể tích của vật.				B. diện tích bề mặt tiếp xúc của vật.
C. chiều cao của vật.			D. cân năng của vật.
Câu 37: Trong các phát biểu sau đây, phát biểu nào là sai?
A. Người đi bộ trên mặt đất chịu lực cản của không khí.
B. Xe ô tô đang chạy chịu lực cản của không khí.
C. Người đang bơi trong nước chịu cả lực cản của không khí và của nước.
D. Máy bay đang bay chịu lực cản của không khí
Câu 38: Trong các trường hợp sau, trường hợp nào chịu lực cản của nước?
A. Quả dừa rơi từ trên cây xuống.			B. Bạn Lan đang tập bơi.
C. Bạn Hoa đi xe đạp tới trường.			D. Chiếc máy bay đang bay trên bầu trời.
Câu 39: Trường hợp nào sau đây không có lực cản?
A. Con chim bay trên bầu trời			B. Cuốn sách nằm trên bàn
C. Thợ lặn lặn xuống biển				D. Con cá bơi dưới nước
Câu 40: Trong các phát biểu sau đây, phát biểu nào là đúng?
A. Đi xe máy chạy nhanh chịu lực cản ít hơn đi xe đạp chạy chậm.
B. Bạn Lan chạy nhanh sẽ chịu lực cản ít hơn bạn Hoa chạy chậm.
C. Lực cản của nước lớn hơn lực cản của không khí.
D. Cả A và B đúng
II. TỰ LUẬN
Câu 1: Hãy nêu các đặc trưng của các lực vẽ trong mặt phẳng đứng dưới đây: 
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Câu 2: 
Hãy vẽ các mũi tên biểu diễn lực trong các trường hợp sau đây theo tỉ xích 1cm ứng với 5N.
a, Lực của lực sĩ tác dụng lên quả tạ (30N)
b, Lực của dây câu tác dụng lên con cá (10N)
c, Lực của tay người bắn cung tác dụng lên dây cung (15N)
d, Kéo chiếc ghế với lực 20N theo phương xiên một góc 45
Câu 3:
a) Có một lò xo được treo trên giá và một hộp các quả nặng khối lượng 50 (g). Treo một quả nặng vào đầu dưới của lò xo thì lò xo dài thêm 0,5 cm.
- Để lò xo dài thêm 1,5 cm thì cần phải treo vào lò xo bao nhiêu quả nặng.
- Khi treo 4 quả nặng vào lò xo, người ta đo được chiều dài của nó là 12 cm. Tính chiều dài tự nhiên của lò xo.
b) Một lò xo dài thêm 10 cm khi treo vào đầu của nó một vật có trọng lượng 20 N. Tiếp tục treo thêm một vật có trọng lượng 15N nữa thì lò xo dài bao nhiêu? Biết chiều dài tự nhiên của lò xo này là 20 cm.
Câu 4: 
a) Lực là gì? Lấy một số ví dụ về lực trong đời sống.
b) Hãy giải thích vì sao khi xách một thùng nước thì chỗ lòng bàn tay tiếp xúc với quai thùng bị lõm xuống?
Câu 5: 
a, Lực hấp dẫn là gì? Độ lớn lực hấp dẫn phụ thuộc vào đâu?
b, Nêu một số hiện tượng có liên quan đến lực hấp dẫn, trọng lượng, khối lượng thường gặp trong đời sống.
Câu 6: 
a, Trình bày khái niệm, kí hiệu, đơn vị đo của trọng lượng. 
b, Hãy cho biết trọng lượng tương ứng của các vật sau đây:
· Một con voi có khối lượng là 4 tấn.
· Túi kẹo có khối lượng 250g
· Túi đường có khối lượng 2kg
· Hộp sữa có khối lượng 420g
Câu 7: Hãy giải thích các hiện tượng sau và cho biết trong các hiện tượng này, ma sát có lợi hay có hại? Nêu cách khắc phục với các lực ma sát có hại.
a) Khi đi trên sàn nhà đá hoa mới lau dễ bị ngã. 
b) Xích xe đạp sau một thời gian sử dụng dễ bị mòn.
c) Bảng trơn không viết được phấn lên bảng.
d) Người thợ trượt thùng hàng trên mặt sàn.
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	TRƯỜNG THCS LÊ QUÝ ĐÔN
Năm học: 2025 - 2026
	NỘI DUNG ÔN TẬP HỌC KÌ II
Môn: Khoa học tự nhiên 6



ĐÁP ÁN ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP
I. TRẮC NGHIỆM
	Câu
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10

	ĐA
	A
	D
	D
	D
	B
	C
	B
	C
	D
	D

	Câu
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17
	18
	19
	20

	ĐA
	B
	A
	C
	B
	D
	C
	D
	A
	B
	D

	Câu
	21
	22
	23
	24
	25
	26
	27
	28
	29
	30

	ĐA
	B
	C
	B
	D
	A
	A
	A
	A
	C
	C

	Câu
	31
	32
	33
	34
	35
	36
	37
	38
	39
	40

	ĐA
	B
	A
	B
	B
	B
	B
	C
	B
	B
	C



II. TỰ LUẬN
Câu 1: 
	
	Điểm đặt
	Phương
	Chiều
	Độ lớn

	Hình a
	A
	Thẳng đứng
	Từ dưới lên trên
	20N

	Hinh b
	B
	Nằm ngang
	Từ trái sang phải
	30N

	Hình c
	C
	Xiên hợp với phương ngang 1 góc 30
	Từ trái sang phải, hướng lên trên
	30N



Câu 2: Hướng dẫn HS vẽ hình đúng yêu cầu.
Câu 3: 
a) Theo đề bài, ta có: 
- Treo một quả nặng vào đầu dưới của lò xo thì lò xo dài thêm 0,5 cm.
=> Để lò xo dài thêm 1,5 cm thì cần phải treo vào lò xo:
1,5:0,5 = 3 (quả)
- Khi treo 4 quả nặng vào lò xo thì lò xo dài ra thêm: 4 x 0,5 = 2 (cm)
Mà người ta đo được chiều dài của lò xo sau khi đã treo 4 quả nặng là 12 cm.
Vậy chiều tự nhiên của lò xo là 12 – 2 = 10 cm.
b) Khi treo vật có trọng lượng 20 N, lò xo dãn 10 cm. Khi treo vào lò xo vật có trọng lượng 35 N, lò xo dãn một đoạn 35.10/20 = 17,5 cm.
Chiều dài của lò xo khi đó là: 20 + 17,5 = 37,5 cm.
Câu 4: 
a) Tác dụng đẩy, kéo của vật này lên vật khác gọi là lực.
Lực kéo: chơi kéo co, lực của con trâu tác dụng lên cái cày…
Lực đẩy: Gió tác dụng vào cánh buồm, lực của chân tác dụng vào quả bóng…
b) Khi xách một thùng nước thì chỗ lòng bàn tay tiếp xúc với quai thùng bị lõm xuống. Vì thùng nước đã tác dụng lên bàn tay, lòng bàn tay mềm dễ bị biến dạng và dễ nhìn thấy.
Câu 5: 
a, Không chỉ Trái Đất hút các vật mà mọi vật có khối lượng đều hút lẫn nhau. Lực hút này được gọi chung là lực hấp dẫn. Độ lớn lực hấp dẫn phụ thuộc vào khối lượng của các vật.
b, Một số hiện tượng có liên quan đến lực hấp dẫn, trọng lượng, khối lượng thường gặp trong đời sống:
· Ném một quả bóng lên cao, ta thấy quả bóng lại rơi xuống mà không phải bay thẳng lên trời
· Thả viên phấn rơi thẳng từ trên cao xuống đất
· Lực hấp dẫn giữa Mặt Trời và các hành tinh giữ cho các hành tinh chuyển động quanh Mặt Trời.
·  Lực hấp dẫn giữa Trái Đất và Mặt trăng giữa cho Mặt Trăng chuyển động quanh Trái Đất.
Câu 6: 
a, Trọng lượng của vật là độ lớn lực hút của Trái Đất tác dụng lên vật. Trọng lượng kí hiệu: P; Đơn vị đo trọng lượng N.
b, Trọng lượng của các vật lần lượt là: 40000N; 2,5N; 20N; 4,2N.
Câu 7: 
a) - Lực ma sát nghỉ giữa sàn với chân người rất nhỏ. 
- Trường hợp này lực ma sát có lợi vì lực ma sát lúc này có tác dụng giữ người không bị ngã.
=> Cách khắc phục : đi dép, để biển báo chú ý.
b, Lực ma sát xuất hiện giữa xích và líp, lực ma sát này làm cho xích và líp dễ bị mòn và nhanh hỏng. (Có hại) 
=> Cách khắc phục : thường xuyên tra dầu nhớt để làm giảm ma sát trượt.
c, Lực ma sát giữa phấn và bảng giúp phấn dính trên bảng. (Có lợi)
=> Cách khắc phục: Sơn lại bảng.
d, Lực ma sát xuất hiện giữa bề mặt tiếp xúc của thùng hàng và mặt sàn lớn nên người thợ cần tác dụng lực mạnh để làm thùng hàng chuyển động => có hại.
=> Cách khắc phục: bỏ bớt hàng trong thùng, cho thùng hàng lên xe đẩy (lực ma sát lăn)
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